
STT Thôn
Người phụ trách (Điều tra 

viên)
Chức vụ Đơn vị công tác SĐT

1 Lủng Phặc Vi Thị Ngân Hà Công chức phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0365843129

2 Hưng Thịnh Lý Thị Hồng Chinh Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0988117242

3 Chẻ Pang Nông Hải Thuỵ Công chức Văn phòng HĐND - UBND UBND xã Cao Minh 0354265292

4 Trung Hoà Hoàng Văn Chiến Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0348296762

5 Nặm Nhì Sằm Văn Dũng Công chức Trung tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh 0386518600

6 Phiêng Puốc Vy Thị Thu Trang Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0969032433

7 Bản Bón Hoàng Thị Bưởi Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0965899386

8 Nà Lài Nông Văn Huynh Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0346408771

9 Bản Sáng Hoàng Dương Ngân Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0977811389

10 Khuổi Trà Ma Xuân Khu Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0978549699

11 Phja Bây Mã Thị Sen Công chức Ban xây dựng Đảng Ban xây dựng Đảng 0383983649

12 Bản Cảm Lường Văn Nghiệp Công chức Văn  phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0916845359

13 Nà Pùng Phạm Ngọc Hưng Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0971756212

14 Thôm Niêng Ma Văn Hữu Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0987757477

15 Cốc Nghè Lý Văn Sinh Công chức Văn  phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0378059950

16 Lủng Nghè Ma Thị Mến Công chức Trung tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh 0962259785

17 Lủng Vài Dương Thị Kim Phượng Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0976801947

18 Bản Nghè Dương Thị Hoà Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0326584111

19 Nà Mạ Lường Thị Tuyết Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0363880846

 Điều tra viên thực hiện Điều tra Thu nhập bình quân đầu người/năm  

trên địa bàn xã Cao Minh năm 2025

DANH SÁCH

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã Cao Minh)



20 Nặm Cáp Hoàng Văn Giáp Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0385085688

21 Cốc Nọt Nguyễn Thị Điềm Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0964870890

22 Phya Mạ Hoàng Thị Thiệp Công chức UBMTTQ Việt Nam xã 0983348562

23 Nặm Sai Giàng Văn Cậu Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0964585164

24 Phiêng Luông Triệu Mùi Khe Công chức Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh 0967762574

25 Khên Lền Hoàng Văn Thiệu Công chức UBMTTQ Việt Nam xã 0964944456

26 Đuông Nưa Dương Khánh Duy Công chức Đảng uỷ xã Cao Minh 0865431993

27 Nà Quạng Dương Thị Hường Công chức Văn phòng Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh 0984533713

28 Cốc Lải Dương Thị Thìn Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0912996218

29 Bản Pyao Lường Văn Nhân Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0949500981

30 Nặm Đăm Giàng Văn Sự Công chức Trung tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh 0355096166

31 Lủng Pạp Hoàng Văn Thuyên Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0944164580

32 Pù Lườn Triệu Thị Tơ Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã UBND xã Cao Minh 0378662816

33 Bản Nhàm Hoàng Văn Thanh Công chức phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh 0979313792
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